
STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 10000014 Lý Gia Bảo 22/11/2010 Nam 10A1

2 10000027 Ngô Thanh Cường 15/05/2010 Nam 10A1

3 10000039 Nguyễn Thanh Dũng 22/08/2010 Nam 10A1

4 10000056 Trương Văn Hải 27/04/2010 Nam 10A1

5 10000059 Dương Gia Hạo 01/07/2010 Nam 10A1
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STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 10000073 Tiêu Viết Hiếu 05/02/2010 Nam 10A1

2 10000078 Phan Thị Như Hoa 14/08/2010 Nữ 10A1

3 10000081 Cao Nguyễn Thúy Hồng 20/09/2009 Nữ 10A1

4 10000090 Lê Thị Huyền 04/04/2010 Nữ 10A1

5 10000123 Nguyễn Hoàng Lai 24/04/2010 Nữ 10A1

6 10000145 Trương Thị Hiền My 28/07/2010 Nữ 10A1

7 10000159 Bùi Thị Thanh Ngân 11/12/2010 Nữ 10A1

8 10000174 Võ Bảo Ngọc 08/06/2010 Nữ 10A1

9 10000175 Huỳnh Thảo Nguyên 29/03/2010 Nữ 10A1

10 10000185 Phạm Tấn Nhật 04/07/2010 Nam 10A1

11 10000186 Võ Tuấn Nhật 27/06/2010 Nam 10A1

12 10000209 Đinh Xuân Phúc 24/02/2010 Nam 10A1

13 10000222 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 13/09/2010 Nữ 10A1

14 10000226 Nguyễn Lâm Chí Sang 26/11/2010 Nam 10A1

15 10000227 Phan Đức Sơn 20/06/2010 Nam 10A1

16 10000234 Dương Quang Thái 06/09/2010 Nam 10A1

17 10000235 Phạm Phú Thành 01/01/2010 Nam 10A1

18 10000268 Phạm Đỗ Ngọc Thương 12/12/2010 Nữ 10A1

19 10000282 Nguyễn Thị Huyền Trang 29/05/2010 Nữ 10A1

20 10000294 Nguyễn Văn Trí 16/12/2010 Nam 10A1

21 10000298 Dương Phi Trường 16/01/2010 Nam 10A1

22 10000300 Huỳnh Cẩm Tú 02/04/2010 Nữ 10A1

23 10000325 Nguyễn Thị Hà Vy 18/07/2010 Nữ 10A1

24 10000328 Tống Thị Tường Vy 14/07/2010 Nữ 10A1

MÔN: SINH HỌC - PHÒNG: 09

Đông Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH - KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 - NĂM HỌC 2025 - 2026


